


THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG

BIOFAST
TM 

– 3GA/B 

A. Bể xử lý chất thải (Sewage Treatment Tank): 

1/ Kích thước: D1430 x R655 x C605 mm ( ± 5mm) (đo phủ bì). 

(Xem bản vẽ đính kèm). 

2/ Trọng lượng: 150 kg (lưu kho)/ 350 kg (đang sử dụng).  
3/ Vỏ ngoài: Hợp kim nhôm, dày 2mm, sơn tĩnh điện. 
4/ Khung giá: INOX SUS-304: Dày 3mm. Riêng bộ cùm base để lắp 

bể vào tàu là dày 6mm, thép không gỉ SUS-304. 
5/ Số lượng modules: 3 (Chứa và xử lý bùn; Lọc và XLNT; Khử trùng). 
 Thùng chứa sơ cấp kích thước D670 x R500 x C500( ±5mm); Chất

liệu inox SU-304;
 Thùng lọc và xử lý thứ cấp MBBR kích thước D370 x R500x C 500(

±5mm); Chất liệu inox SU-304;
 Hộp chứa dung dịch Clo dung tích 19 lít; Chất liệu inox SU-304 bên

trong phủ epoxy dày 1mm;
6/ Vỏ modules: INOX SUS-

304. 
7/ Kết nối: Ống U-link connectors: Polymer – chất lượng cao. 
8/ Đầu vào nhận thải: 02 (inlet 1  inlet 2); D=  42(mm). 

B. Module Bồn cầu: 

1/ Kích thước: 

 Module bồn cầu 3G/A:  D525 x R715 x C915 mm ( ± 5mm) , đo
kích thước phủ bì.

 Module bồn cầu 3G/B:  D525 x R450 x C 500 mm(± 5mm ), đo

kích thước phủ bì, không tính phần bas bắt  và nắp đậy bồn cầu.

2/ Vật liệu: Thép không gỉ SUS-304, phủ chất chống dính. 
3/ Tiêu thụ nước: 0,5 đến 1 lít/ 1 lượt dội (Tiêu/tiểu) (có thể điều chỉnh

được từ 0,5 lít đến 1,5 lít). 

4/ Kỹ thuật ngăn mùi: Water closed và van lá 1 chiều. 
5/ Bloc xay đẩy: - Đầu vào: Chất thải, bồn cầu 01/D114 (mm). 

- Đầu vào: Chất thải La-va-bô 01/D21 (mm). 
- Đầu ra: Chất lỏng, áp suất 2 bar/D34 (mm). 

- Lưu lượng ra: 1 lít/giây. Mỗi lượt 4 giây. 

6/ Bấm “dội nước”/ Flush: Sử dụng cảm biến không tiếp xúc: 

- Sensor 10cm, CARLO GAVAZZI / OMRON – JAPAN. 
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C. Công suất tiêu thụ điện bình quân của Biofast – 3G, gồm: 
1/ Chờ (loại bộ đôi: 1 bể Biofast và 2 bộ Toilets): 20 Watts (24/24). 
2/ Chlorine Dosing pump: 55 Watts (10 giây, tương ứng 100ml). 
3/ Công suất sử dụng khi dội nước và bơm xay – đẩy hoạt động: 

400W (max). Thời gian tối đa là 4 giây/ 3 lượt dội. 
4/ Điện áp vào:  
 200 VAC ÷ 240 VAC. 
 50 Hz/ 60Hz, 1Φ. 

5/ Đạt các tiêu chuẩn: TCVN 5556:1991; TCVN 5659:1992;  
TCVN 5699-2-41:2007; TCVN 4903-89, TCVN 5278-90 và giá trị tối 
đa tạm thời của các thông số ô nhiễm trong nước thải từ thiết bị vệ 
sinh tự hoại toa xe khách khi thải ra môi trường (theo Quyết định số 
4146/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2013 của Bộ GTVT). 

D. Vận hành – Bảo hành – Tuổi thọ: 

1 /  Thời gian để xử lý sự cố: Thay một module mới: Từ 5 đến 6 
phút (không cần tháo bể xử lý). 

2/ Chi phí vận hành: 1 USD/ 24 giờ chạy tàu/ 1 buồng Toilet. 
3/ Chu kỳ thay module chứa – xử lý: 6 năm. Tương đương 300.000 

lượt sử dụng. 
4/ Vật tư – hóa chất tiêu hao: 
 Men vi sinh: Không (vì đã có giá thể MBBR bên trong bể). 
 Chlorine 10% VL: 1 lít/1 chuyến Bắc – Nam/ 330 lượt dội 

(0,3ml/ 1 lượt dội 1 lít nước). (Tương đương nồng độ hoạt chất: 
30 mg NaClO/lít). 

5/ Chu  kỳ  tái  hoạt  bộ  lọc SS và giá thể (MBBR):  3  năm. Tương 
đương 150.000 lượt sử dụng. 

6/ Cam kết trách nhiệm bảo trì: Đến hết hạn, tuổi thọ sản phẩm là: 
20 năm.  
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CÁCH SỬ DỤNG NHÀ VỆ SINH 

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

 
 

       

  

 

 Không được vứt rác vào bồn cầu, sẽ 

gây hỏng thiết bị. Xin bỏ rác, khăn 

mặt, băng vệ sinh vào thùng rác. 

 Sau khi sử dụng xong, bạn đưa tay 

đến gần “FLUSH” - “Dội nước”, sẽ tự 

động dội nước.  

Chân thành cảm ơn quý khách. 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điện thoại bảo hành: (08) 3862 3668; 

1800 1014 (Miễn cước người gọi – 24/24); 

0933 802 714/ 0913 802 714 (24/24). 

www.petech.com.vn   8/2015 
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SƠ  HỆ THỐNG NHÀ VỆ SINH ĐỒ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BIOFAST 3G
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SƠ  ĐỒ MẠCH DỘI TOILET TÀU LỬA BIOFAST 3G
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BIOFAST - 3G

BẢN VẼ BỒN CẦU 3GA
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BIOFAST - 3G

BẢN VẼ BỒN CẦU 3GB

Ghi chú:

- 01: Khung đỡ ( inox 304).

- 02: Bơm xay đẩy( Zoeller - USA).

- 03: Tấm ốp phía trước ( Inox 304).

- 04: Tấm ốp phía sau( inox 304).

- 05: Tấm ốp phía trên ( inox 304).

- 06: Tay nắm ( inox 304)/

- 07: Phễu ( inox 304).

- 08: Bệ ngồi (mica).

- 09: Bệ ngồi và nắp đậy ( nhựa).
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BIOFAST - 3G

BẢN VẼ BỒN CẦU 3GB
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BIOFAST - 3G

BẢN VẼ BỂ BIOFAST 3GN

Hình chiếu đứng

Hình chiếu bằng

Hình chiếu cạnh ( phải ) Hình chiếu cạnh ( trái )
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